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PHỤ  KIỆN  &  MODULE  CISCO

PWR-C5-600WAC
Mã sản phẩm: TMP-000799

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm PWR-C5-600WAC

Hãng sản xuất Cisco

Loại sản phẩm Module nguồn AC (Config 5)

Trọng lượng 1,7 lb (0,77 kg)

Xuất xứ Chính hãng

Loại phụ kiện Bộ nguồn AC lắp trong cho switch PoE+, module tháo lắp nóng (FRU)

Mã Cisco (PID) PWR-C5-600WAC (mã đặt rời: PWR-C5-600WAC=)

Mô tả theo hãng 600W AC Config 5 Power Supply

Công suất định mức tối đa 600 W

Điện áp & tần số đầu vào 100–240 VAC, 50–60 Hz

Dòng điện đầu vào 7–2,8 A

Điện áp/dòng đầu ra 54 V, 11,1 A

Nhiệt lượng toả 2.047,3 BTU/giờ (tương đương 600 W)

Công suất PoE cấp được 370 W khi dùng 1 bộ; 740 W khi lắp đủ 2 bộ (trên switch 24 cổng PoE+)

Thời gian giữ điện đầu ra (holdup) Tối thiểu 20 ms ở 100 VAC

Ổ cắm nguồn trên bộ nguồn IEC 320-C16 (IEC 60320-C16)

Định mức dây nguồn 15 A

Tương thích với dòng nào Cisco Catalyst 9200 (C9200) và Catalyst 9200L (C9200L)

Là nguồn mặc định của model C9200L-24P-4G, C9200L-24P-4X, C9200L-24PXG-4X, C9200L-24PXG-2Y;
dùng làm nguồn thứ hai cho C9200-24P

Kích thước (C x R x S) 1,58 x 4,0 x 7,6 inch (≈ 40 x 102 x 193 mm)

Nhiệt độ hoạt động -5°C đến +45°C (tới 1.500 m); -5°C đến +40°C (tới 3.000 m)

Nhiệt độ lưu kho -40°C đến +70°C

Độ ẩm tương đối 5%–90%, không ngưng tụ

Độ cao hoạt động tối đa 3.000 m (10.000 ft) ở 45°C

Chứng nhận an toàn UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,
CE

Chuẩn EMI/EMC FCC Part 15 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, ICES-003 Class A,
VCCI Class A

Đèn báo trạng thái AC OK (nguồn vào tốt), PS OK (nguồn ra tốt)
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Bảo hành hãng Dòng Catalyst 9200 áp dụng Cisco E-LLW: đổi phần cứng NBD, 90 ngày hỗ
trợ TAC 8x5

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/pwr-c5-600wac.html


